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TỔNG QUAN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG 

XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 

1. Khái niệm áp dụng pháp luật 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, pháp luật xã hội chủ nghĩa 

là tổng hợp các quy tắc xử sự chung thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và 

nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, được cơ quan nhà 

nước và người có thẩm quyền ban hành theo một trình tự nhất định với các 

hình thức nhất định nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong quá trình 

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.  

Hình thức thể hiện của pháp luật xã hội chủ nghĩa chính là các quy phạm 

pháp luật được các chủ thể có thẩm quyền ban hành với các loại văn bản có tên 

gọi và hiệu lực pháp lý khác nhau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa căn cứ vào các 

quy phạm pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, kinh 

tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng... Tổ chức và hoạt 

động của toàn bộ bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa và các nhân viên nhà nước 

có thẩm quyền cũng dựa trên cơ sở của các quy phạm pháp luật. Các quy phạm 

pháp luật là cơ sở pháp lý của việc tôn trọng và thực thi các quyền tự do, dân chủ 

của công dân và là "thước đo" chung để xem xét, đánh giá một hành vi hợp pháp 

luật hay vi phạm pháp luật. Quy phạm pháp luật tác động lên ý thức, tư tưởng của 

con người qua công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và qua tiếp 

xúc với pháp luật. Các quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được tôn trọng, tuân thủ 

và thi hành trong đời sống xã hội. Hay nói cách khác, các quy tắc xử sự chung 

được Nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành dưới dạng các quy phạm pháp luật phải 

trở thành những quy tắc xử sự của mọi cá nhân và tổ chức trong đời sống xã hội. 

Đó cũng là mục đích quan trọng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa mong muốn khi 

ban hành các văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật. Một văn bản quy phạm 

pháp luật có chất lượng tốt phải là một văn bản quy phạm pháp luật có khả năng 

đi vào cuộc sống xã hội và trở thành những quy tắc ứng xử, những khuôn mẫu 

trong xử sự giữa người với người trong đời sống xã hội hàng ngày. Các quy 

phạm pháp luật sau khi ban hành phải được "thẩm thấu" trong đời sống xã hội 
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thường ngày qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện pháp 

luật. Khi các quy phạm pháp luật được các thành viên trong xã hội nhận thức và 

tự giác thực hiện một cách nghiêm chỉnh sẽ tạo nên sức mạnh của một nền pháp 

chế: sống có kỷ cương và tuân thủ "phép nước". Bàn về vấn đề này, X.X. A-

lếch-xây-ép đã viết: 

Sức mạnh hiện thực của pháp luật không chỉ phụ thuộc vào bản thân 

"pháp luật" (thí dụ, nó phụ thuộc vào tính hoàn thiện của các quy phạm pháp 

luật) và không chỉ phụ thuộc vào hiệu quả của thực tiễn pháp luật, mà chính ở 

mức rất lớn phụ thuộc vào trạng thái ý thức pháp luật, vào trình độ văn hóa pháp 

lý chung của toàn dân. 

Các quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa phải thực sự "sống" trong đời 

sống xã hội, thu hút mọi thành viên trong xã hội tôn trọng và thực hiện, phải 

định hướng cho sự phát triển của các mối quan hệ xã hội theo ý chí của giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nếu các 

quy phạm pháp luật được ban hành chỉ để có pháp luật "lấp đầy" những chỗ 

trống trong hệ thống pháp luật mà không có tính khả thi, không được cuộc sống 

chấp nhận thì sẽ tạo ra những hậu quả tai hại cho nền pháp chế xã hội chủ nghĩa: 

pháp luật không được thực hiện; ý thức coi thường pháp luật sẽ trở thành tình 

trạng phổ biến; trật tự, kỷ cương, phép nước bị đảo lộn và tình trạng tự do vô 

chính phủ sẽ có cơ hội phát triển. Do đó, văn bản quy phạm pháp luật phải thực 

sự xuất phát từ nhu cầu quản lý của Nhà nước và đòi hỏi của cuộc sống xã hội 

và phù hợp với thực tiễn thì mới có khả năng đi vào cuộc sống sau khi được ban 

hành. 

Thực hiện pháp luật là những hoạt động, những phương cách, những quá 

trình làm cho những quy tắc xử sự chung chứa đựng trong các quy phạm pháp 

luật trở thành hành vi, cách xử sự thực tế của các chủ thể pháp luật. Khi các quy 

phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thì các quan hệ xã hội trở thành 

các quan hệ pháp luật với các chủ thể mang quyền và nghĩa vụ pháp lý tương 

ứng. Khi các chủ thể quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý 

của mình sẽ làm phát sinh hành vi pháp luật, hay nói cách khác, thực hiện pháp 
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luật làm "hiện thực hóa" các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể pháp luật trong 

đời sống xã hội. Nói chung, các hình thức thực hiện pháp luật có mối liên hệ 

chặt chẽ và khăng khít với nhau tạo thành những "mắt xích" liên kết thống nhất 

nhằm biến các quy phạm pháp luật "tĩnh lặng" trên giấy thành các quy tắc xử sự 

chung và thống nhất, "sống động" trong đời sống xã hội. Làm thế nào để pháp 

luật đi vào cuộc sống, làm thế nào để pháp luật được thực hiện một cách có hiệu 

quả nhất... đó là những đòi hỏi luôn đặt ra trong quá trình xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay. Căn cứ 

vào tính chất của việc thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý đã phân chia thực 

hiện pháp luật thành những hình thức cụ thể như: Tuân thủ pháp luật; thi hành 

pháp luật; sử dụng pháp luật; áp dụng pháp luật. 

- Tuân thủ pháp luật, còn gọi là tuân theo pháp luật, là hình thức các chủ 

thể quan hệ pháp luật không thực hiện những hành vi mà pháp luật đã ngăn cấm. 

Đây là hình thức các chủ thể pháp luật không thực hiện những điều mà pháp luật 

không cho phép làm. Thông qua hình thức tuân thủ pháp luật của các chủ thể 

quan hệ pháp luật, các quy phạm pháp luật ngăn cấm được tôn trọng và thực 

hiện trên thực tế. Ví dụ: việc tuân thủ các quy phạm nghiêm cấm trong Bộ luật 

hình sự như: không được trộm cắp, không được lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

không được xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người 

v.v... Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Đất đai như: lấn 

chiếm đất đai; hủy hoại đất; không sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục 

đích v.v... chủ thể thực hiện hình thức tuân thủ pháp luật là tất cả các cơ quan 

nhà nước, nhân viên nhà nước, các tổ chức, cá nhân và mọi công dân trong xã 

hội. 

- Thi hành pháp luật, còn gọi là chấp hành pháp luật là hình thức các chủ 

thể quan hệ pháp luật phải thực hiện những hành vi mà pháp luật quy định được 

thực hiện trong những hoàn cảnh, những quan hệ pháp luật mà pháp luật đã dự 

liệu cụ thể. Đây là hình thức thực hiện pháp luật chủ động và tích cực bằng các 

hành vi cụ thể của các chủ thể quan hệ pháp luật. Ví dụ, việc thực hiện các quy 

phạm pháp luật hôn nhân gia đình về nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con cái của 

cha mẹ; việc thực hiện các quy định về sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng gia đình ít 
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con, ấm no, hạnh phúc của vợ chồng v.v... Chủ thể thực hiện hình thức thi hành 

pháp luật này là tất cả các cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước, các cá nhân, 

tổ chức và mọi công dân trong xã hội. 

- Sử dụng pháp luật là hình thức các chủ thể thực hiện pháp luật sử dụng 

các quyền mà pháp luật cho phép. Đây cũng là hình thức thực hiện pháp luật chủ 

động và tích cực bằng các hành vi cụ thể của các chủ thể quan hệ pháp luật. Do 

hình thức thực hiện pháp luật này là việc sử dụng các quyền năng pháp lý được 

pháp luật trao quyền, nên các chủ thể quan hệ pháp luật có quyền thực hiện hoặc 

không thực hiện các quyền của mình, pháp luật không bắt buộc các chủ thể phải 

thực hiện như hai hình thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật. Ví dụ: 

việc thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự hay không khởi kiện vụ án dân sự 

của các cá nhân theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự; quyền chứng minh 

mình vô tội hay quyền không chứng minh mình vô tội trong tố tụng hình sự 

v.v... Chủ thể thực hiện hình thức sử dụng pháp luật là tất cả các cơ quan nhà 

nước, nhân viên nhà nước, các cá nhân, tổ chức và mọi công dân trong xã hội. 

- Áp dụng pháp luật là một trong những hình thức thực hiện pháp luật có 

những đặc điểm riêng so với các hình thức thực hiện pháp luật đã nêu trên và 

bao giờ cũng có sự tham gia của cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước có thẩm 

quyền. 

Theo lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật thì áp dụng pháp luật 

là một trong những hình thức quan trọng của việc thực hiện pháp luật. Đó chính 

là hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhân viên nhà nước có thẩm quyền tổ 

chức thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể thực hiện được quyền và 

nghĩa vụ pháp lý của mình theo quy định của pháp luật. Thông qua đó, hoạt 

động áp dụng pháp luật bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng, thi hành nghiêm 

chỉnh và thống nhất; các quyền của chủ thể được thực hiện và được bảo vệ trên 

thực tế; các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm được xử lý nghiêm minh, kịp 

thời để bảo vệ các quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa đã và đang được thiết lập. Có 

thể nói, áp dụng pháp luật là hoạt động diễn ra hàng ngày trong các cơ quan nhà 

nước và chỉ do nhân viên nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. 
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Trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học 

kỹ thuật... việc áp dụng pháp luật thường do cơ quan được giao quyền hoặc 

người có thẩm quyền tiến hành theo thủ tục hành chính như: cấp giấy phép đăng 

ký kinh doanh; quyết định khen thưởng, kỷ luật; quyết định giao đất hoặc thu 

hồi đất; cấp giấy đăng ký kết hôn; cấp giấy phép xây dựng nhà ở, ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính v.v... Trong hoạt động tư pháp, áp dụng 

pháp luật thường được Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm... tiến 

hành theo một thủ tục tố tụng nhất định để thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra 

làm rõ các tình tiết vụ án nhằm xác định sự thật khách quan sự việc; truy cứu 

trách nhiệm pháp lý; xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quan hệ pháp 

luật. 

Tính chất tổ chức thực hiện quyền lực của Nhà nước của áp dụng pháp 

luật thể hiện ở chỗ hoạt động này chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhân 

viên nhà nước có thẩm quyền tiến hành, không theo ý chí của các chủ thể mà là 

theo quy định của pháp luật. Đối với các hình thức tuân theo pháp luật, sử dụng 

pháp luật, thi hành pháp luật các chủ thể là các cá nhân, tổ chức theo quy định 

của pháp luật đều có thể thực hiện. Ví dụ, như hình thức tuân theo pháp luật, 

Nhà nước luôn luôn yêu cầu mọi chủ thể, mọi cá nhân, tổ chức phải nghiêm 

chỉnh thực hiện pháp luật mà không loại trừ bất kỳ một chủ thể nào. Các kết quả 

của việc thực hiện các hình thức tuân theo pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng 

pháp luật thường chính là mong muốn, là ý chí của chính các chủ thể thực hiện. 

Riêng hình thức áp dụng pháp luật, chỉ có các cơ quan nhà nước được giao 

quyền, các nhân viên cơ quan nhà nước được giao quyền mới có thẩm quyền 

tiến hành các hoạt  động áp dụng pháp luật. Việc tiến hành áp dụng pháp luật và 

ra văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hoàn toàn theo ý chí Nhà nước, theo quy 

định của pháp luật mà không "chiều" theo ý chí của các chủ thể. Quyết định áp 

dụng quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý thi hành và được Nhà nước bảo 

đảm thi hành. 

Do hoạt động áp dụng pháp luật gắn liền với quyền lực nhà nước trong 

lĩnh vực hành pháp và tư pháp nên nó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực 
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thi quyền lực nhà nước. Thông qua hoạt động áp dụng pháp luật, các cơ quan 

nhà nước và nhân viên nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định để thực 

thi trên thực tế các quyền và nghĩa vụ chủ thể quan hệ pháp luật. Chính vì vậy, 

áp dụng pháp luật còn là một hình thức thực hiện quyền lực nhà nước trong các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Nếu quy phạm pháp luật là những "khuôn mẫu" chung, những tiêu chuẩn 

chung cho xử sự giữa người với người trong các mối quan hệ xã hội thì hoạt 

động áp dụng pháp luật luôn luôn mang tính cụ thể. 

Tính cụ thể của hoạt động áp dụng pháp luật thể hiện ở chỗ các địa chỉ để 

áp dụng pháp luật là xác định, gồm cả sự việc, con người, tập thể, thời gian, 

không gian; quy phạm pháp luật cần áp dụng và quyết định áp dụng pháp luật 

được ban hành luôn luôn mang tính cá biệt. 

Do đặc trưng này nên quyết định áp dụng pháp luật phải thỏa mãn các yêu 

cầu cụ thể, áp dụng một lần cho một đối tượng nhất định. Ví dụ quyết định phải 

nêu rõ tình tiết sự việc; các điều khoản văn bản quy phạm pháp luật được viện 

dẫn để làm căn cứ pháp lý; tên đối tượng phải thi hành; quyền được thực hiện và 

nghĩa vụ phải hoàn thành của các chủ thể đã được xác định. 

Việc ban hành một quyết định áp dụng quy phạm pháp luật phải được 

thực hiện thông qua các thủ tục nhất định. Các thủ tục để ban hành quyết định áp 

dụng quy phạm pháp luật được pháp luật quy định rất chặt chẽ và đòi hỏi phải 

được các chủ thể tuân thủ nghiêm chỉnh. Các thủ tục giúp cho chủ thể áp dụng 

pháp luật có điều kiện xem xét, đánh giá kỹ, cân nhắc kỹ các tình tiết sự việc 

trước khi ra quyết định. Các thủ tục cũng giúp cho chủ thể được áp dụng pháp 

luật trình bày nguyện vọng, mong muốn của mình một cách dân chủ, khách quan 

trong quá trình áp dụng pháp luật. Tính đơn giản hay phức tạp của các thủ tục 

tùy thuộc rất lớn vào tính chất nội dung của sự việc cần phải áp dụng. Để áp 

dụng các quy phạm pháp luật đơn giản như xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ 

thì các thủ tục đặt ra cũng đơn giản, nhanh chóng. Để áp dụng các quy phạm 

pháp luật phức tạp, cần phải xác minh, điều tra, đánh giá kỹ lưỡng các tình tiết 

sự việc như để xác định một người có phạm tội hay không phạm tội trong lĩnh 
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vực hình sự thì cần đặt ra các thủ tục tỉ mỉ, chặt chẽ như tố tụng hình sự thì mới 

phù hợp. Nếu nội dung sự việc theo quy định của pháp luật là dễ xác định và cần 

có thủ tục đơn giản nhưng lại đặt ra các thủ tục phức tạp, phiền hà thì lại trở 

thành nguyên nhân của những trở ngại và có ảnh hưởng không tốt đến việc thực 

hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ thể quan hệ pháp luật. Ngược lại, tính chất sự 

việc phức tạp và khó xác định, rất cần một thủ tục chặt chẽ, chi tiết và tỉ mỉ 

nhưng lại đặt ra một thủ tục đơn giản, hời hợt thì lại dễ dẫn đến việc ra các quyết 

định áp dụng pháp luật sai lầm.  

Thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về các thủ tục pháp lý do 

trong hoạt động hành pháp và tư pháp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến 

hành khi áp dụng pháp luật cho thấy vẫn còn khá nhiều các thủ tục, giấy tờ 

phiền hà không cần thiết, đặc biệt là trong hoạt động hành pháp. Các thủ tục 

hành chính trong việc cấp giấy phép đầu tư, xây dựng, thành lập doanh nghiệp, 

hợp thức hóa quyền sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng nhà, đất, làm sổ sở 

hữu nhà v.v... vẫn còn phải trải qua nhiều thủ tục nhiêu khê, vừa làm chậm thời 

gian, gây phiền hà cho công dân vừa làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan 

hành chính nhà nước. Việc tiến hành cải cách nền hành chính với khâu đột phá 

là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện việc công khai hóa các thủ tục hành 

chính gồm các nội dung như thời gian nhận và trả hồ sơ; các loại giấy tờ cần 

thiết cần phải có; cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết v.v... mà Nhà nước 

ta đã và đang thực hiện đã khắc phục một bước các điểm hạn chế nêu trên của 

thủ tục hành chính. Trong hoạt động tư pháp, các thủ tục được quy định khá rõ 

ràng và cụ thể trong các văn bản luật, pháp lệnh. Cho đến nay, các thủ tục tố 

tụng hình sự được Nhà nước ta tập hợp khá đầy đủ và chi tiết trong Bộ luật tố 

tụng hình sự. Các thủ tục tố tụng dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế 

cũng được Bộ luật tố tụng dân sự tập hợp một cách đầy đủ và chi tiết. Các thủ 

tục tố tụng để giải quyết các vụ án hành chính được quy định trong Pháp lệnh 

với những quy định cơ bản và đầy đủ. Việc tập hợp, pháp điển hóa các quy 

phạm pháp luật tố tụng là việc làm hết sức cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các chủ thể áp dụng pháp luật trong hoạt động tư pháp tiến hành tố tụng 

chính xác và đúng pháp luật. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, xem xét để tiếp tục cải 
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tiến các thủ tục tố tụng trong hoạt động tư pháp vẫn phải đặt ra nhằm đáp ứng 

ngày càng tốt hơn các yêu cầu của việc cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan tư pháp. 

Các tình huống dự liệu được quy định trong các quy phạm pháp luật đều 

mang các dấu hiệu chung, khái quát với tính mô hình cao. Còn các tình huống, 

các sự kiện pháp lý, các quan hệ pháp luật trong hoạt động áp dụng pháp luật 

lại mang tính cụ thể nên hoạt động áp dụng pháp luật luôn mang tính thực tiễn 

cao. Các chủ thể được giao quyền áp dụng pháp luật phải sử dụng kiến thức và 

kỹ năng, trình độ nghề nghiệp của mình để xem xét, đánh giá các tình tiết sự 

việc cụ thể, chọn quy phạm pháp luật và ra văn bản áp dụng phù hợp. 

Thực tế áp dụng pháp luật luôn luôn sinh động và phong phú, vừa áp dụng 

cái chung vào cái cụ thể và vừa đặt ra các yêu cầu cụ thể bổ sung hoàn chỉnh các 

quy phạm pháp luật để phục vụ cho cái chung, cái phổ biến. Tính thực tiễn và 

tính sinh động của hoạt động áp dụng pháp luật còn thể hiện rõ nét khi phải áp 

dụng pháp luật tương tự để giải quyết các tình huống cụ thể. Trong những 

trường hợp sự việc cụ thể không có quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp, hay 

nói cách khác, pháp luật chưa có dự liệu trước thì người áp dụng pháp luật tiến 

hành áp dụng pháp luật tương tự. Áp dụng pháp luật tương tự có thể gồm áp 

dụng tương tự quy phạm pháp luật và áp dụng tương tự pháp luật. Áp dụng 

tương tự quy phạm pháp luật là sử dụng quy phạm pháp luật của một lĩnh vực, 

một sự việc khác tương tự để giải quyết cho một sự việc, một lĩnh vực cụ thể 

chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp. Áp dụng tương tự pháp luật là 

sử dụng các nguyên tắc chung của pháp luật xã hội chủ nghĩa và ý thức pháp 

luật để giải quyết một vụ việc cụ thể chưa có quy phạm pháp luật trực tiếp điều 

chỉnh và cũng không có quy phạm pháp luật tương tự để áp dụng. Áp dụng pháp 

luật tương tự thường dễ phạm sai lầm và dễ lạm dụng pháp luật nên cần được 

tiến hành chỉ trong những điều kiện cần thiết và phải tuân thủ nguyên tắc pháp 

chế xã hội chủ nghĩa một cách nghiêm ngặt. 

Mặt khác, để giúp cho việc áp dụng pháp luật được tiến hành chính xác và 

thống nhất, công tác giải thích pháp luật cần được các cơ quan có thẩm quyền 

quan tâm và đầu tư đúng mức. Giải thích pháp luật là quá trình làm sáng tỏ các 
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nội dung chính trị pháp lý của quy phạm pháp luật, bảo đảm cho sự nhận thức và 

áp dụng pháp luật được thống nhất. Giải thích pháp luật bao gồm giải thích 

chính thức và giải thích không chính thức. Giải thích pháp luật chính thức do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành bằng văn bản và có tính bắt buộc khi áp 

dụng quy phạm pháp luật. Giải thích pháp luật không chính thức là giải thích 

của các nhà nghiên cứu pháp luật và của các cá nhân, tổ chức trong xã hội thông 

qua bình luận, trao đổi trực tiếp hoặc qua sách, báo pháp lý và các phương tiện 

thông tin đại chúng. Giải thích pháp luật không chính thức không có giá trị bắt 

buộc áp dụng nhưng lại có tác động rất lớn đến việc nâng cao ý thức pháp luật, 

hiểu và xử sự đúng theo quy định của pháp luật.  

Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể nhận thấy: Áp dụng pháp luật 

là một hoạt động mang tính thực tiễn, cụ thể và sinh động do các cơ quan nhà 

nước, nhân viên nhà nước được giao quyền tiến hành theo một thủ tục nhất định 

do pháp luật quy định. Nó là hình thức thực hiện pháp luật, là thủ tục bắt buộc 

để các cơ quan nhà nước thực hiện các biện pháp cưỡng chế khi có hành vi vi 

phạm pháp luật và tội phạm; khi phải giải quyết các tranh chấp về quyền chủ 

thể và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể hoặc khi Nhà nước cần phải can thiệp, 

cần phải tham gia để bảo đảm việc thực thi trên thực tế các quyền của chủ thể 

trên các lĩnh vực của đời sống xã hội theo quy định của pháp luật.  

Áp dụng pháp luật có một vai trò rất to lớn và rất quan trọng trong việc 

thực hiện quyền lực nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội  

như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự trị an xã hội... 

Do đó, việc tạo lập một cơ chế, một quy trình với các thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, 

nhanh chóng và chính xác để áp dụng pháp luật có ý nghĩa rất lớn đến việc thực 

thi các quyền tự do, dân chủ của công dân và giữ gìn pháp chế, kỷ cương của đất 

nước. Điều đó cũng là biểu hiện sinh động của tính hiệu quả, hiệu lực trong công 

tác quản lý nhà nước của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của của 

dân, do dân, vì dân mà chúng ta đã và đang xây dựng. 
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2. Khái niệm áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án 

nhân dân 

Theo Từ điển tiếng Việt năm 2001, xét xử là việc "xem xét và xử các vụ 

án" . Theo Từ điển Luật học năm 1999, xét xử là "hoạt động đặc trưng, là chức 

năng, nhiệm vụ của Tòa án. Tòa án là cơ quan duy nhất được đảm nhiệm chức 

năng xét xử". 

Do đó, theo pháp luật nước ta, xét xử là hoạt động đặc trưng, là chức 

năng riêng có của Tòa án nhân dân, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân là 

hoạt động trung tâm và chủ yếu của hoạt động tư pháp bởi vì hoạt động tư 

pháp là hoạt động giữ gìn, bảo vệ pháp luật. Nếu căn cứ vào nội dung các vụ 

án thì hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân nước ta hiện nay có thể chia ra 

thành các loại: xét xử án hình sự; xét xử án dân sự (bao gồm cả xét xử án dân 

sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh tế) và xét xử án hành chính. Nếu căn cứ 

vào cấp độ xét xử thì xét xử có thể chia thành xét xử sơ thẩm, xét xử phúc 

thẩm, xét xử giám đốc thẩm, xét xử tái thẩm, trong đó nguyên tắc hai cấp xét 

xử (xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm) được thực hiện một cách triệt để và 

thống nhất. Nếu căn cứ vào thời hạn và các bước tiến hành tố tụng thì xét xử 

có thể chia thành hai loại: xét xử theo thủ tục đầy đủ và xét xử theo thủ tục 

rút gọn. Trong quá trình xét xử một vụ án hình sự, việc tuyên bố một người là 

có tội và phải chịu hình phạt nhất thiết phải thông qua hoạt động xét xử của 

Tòa án. Một người được coi là có tội khi người đó đã bị Tòa án xét xử và kết 

án theo các quy định của pháp luật bằng một bản án của Tòa án đã có hiệu lực 

pháp luật. Việc xét xử của Tòa án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 

pháp luật tố tụng và phải trải qua các giai đoạn cụ thể như chuẩn bị xét xử, 

nghiên cứu hồ sơ, tổ chức phiên tòa xét hỏi, tổ chức và điều khiển việc tranh 

luận, việc nghị án và ban hành bản án, quyết định của Tòa án. Việc xét xử 

phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và 

Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc mọi công dân đều 

bình đẳng trước pháp luật; nguyên tắc xét xử công khai; nguyên tắc xét xử tập 

thể và quyết định theo đa số v.v... chỉ có thông qua hoạt động xét xử, Tòa án 
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mới được phép ban hành các bản án, quyết định về hình sự, dân sự, hành 

chính để bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cá nhân và các tổ chức đúng theo quy định của pháp luật.  

Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án là một nội dung cụ 

thể, đặc biệt và quan trọng của hình thức áp dụng pháp luật nói chung. Áp dụng 

pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân là việc thực hiện pháp 

luật của Thẩm phán và Hội thẩm trong quá trình xác định sự thật khách quan 

của vụ án để ban hành các bản án, các quyết định nhân danh Nhà nước phán 

xét một hành vi là tội phạm, phải chịu hình phạt hoặc tuyên bố một hành vi 

không phải là tội phạm; phân xử đúng, sai, xác định tính có căn cứ hay không có 

căn cứ, tính hợp pháp hay không hợp pháp đối với các tranh chấp về quyền và 

nghĩa vụ của các chủ thể. Điều 127 Hiến pháp năm 1992 nước ta quy định: "Tòa 

án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân địa phương, các Tòa án quân sự và 

các Tòa án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam" . Như vậy, Tòa án nhân dân là cơ quan duy nhất được 

giao quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính. Hoạt động xét xử của 

Tòa án nhân dân chính là hoạt động áp dụng pháp luật trong các lĩnh vực giải 

quyết án hình sự, dân sự, hành chính khi Tòa án nhân dân tiến hành thụ lý theo quy 

định của pháp luật. Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân là những chức 

danh hợp thành Hội đồng xét xử của Tòa án. Tòa án nhân dân có quyền nhân 

danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ra những phán quyết thực hiện 

công lý xã hội chủ nghĩa theo những nguyên tắc và trình tự nhất định. Hội đồng 

xét xử của Tòa án nhân dân có quyền và có nghĩa vụ nghiên cứu hồ sơ vụ án và 

tiến hành xét xử, đánh giá tính hợp pháp và tính có căn cứ của các tình tiết sự 

việc; chọn quy phạm pháp luật phù hợp, chính xác và ban hành các bản án, 

quyết định theo một quy trình chặt chẽ nhằm bảo vệ pháp luật, bảo vệ các quyền 

hợp pháp của các chủ thể hoặc buộc các chủ thể phải thực hiện nghĩa vụ của 

mình đúng theo quy định của pháp luật. 

Khi đề cập đến cải cách tư pháp, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

cộng sản Việt Nam có nêu:  
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Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng và hoạt động của các cơ quan tư pháp, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan và cán bộ tư pháp trong công tác điều 

tra, bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra những trường hợp 

oan sai... Sắp xếp lại hệ thống Tòa án nhân dân, phân định hợp lý thẩm quyền của 

Tòa án các cấp. Tăng cường đội ngũ Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân cả về số 

lượng và chất lượng. 

Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đặc biệt chất lượng xét xử 

của Tòa án nhân dân đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm 

vì hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan Tòa án qua xét xử công khai là biểu 

hiện tập trung nhất của nền tư pháp Việt Nam, là một trong những thước đo 

quan trọng về các vấn đề pháp chế, dân chủ, công lý, công bằng xã hội của xã 

hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Như vậy, qua phân tích, tổng hợp các hành vi phạm tội đã xét xử của 

ngành Tòa án, chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội để có 

những biện pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Qua xem xét đánh giá các 

hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp trong các quan hệ dân sự, thương mại, 

kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình, chúng ta có thể nhận định, đánh giá được trình 

độ, ý thức pháp luật của công dân để từ đó có những biện pháp tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục ý thức pháp luật phù hợp. Qua công tác xét xử của Tòa án về các 

quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hành chính bị khiếu 

kiện, chúng ta có thể phần nào có nhận xét về tính hiệu quả, chính xác, kịp thời, 

đúng pháp luật về hoạt động của cơ quan hành pháp để đề ra những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nói rằng qua nghiên cứu, phân tích 

tình hình áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân chúng 

ta có thể xác định được mức độ của việc tôn trọng và tuân thủ pháp luật của các 

tổ chức, cá nhân trong xã hội để từ đó đề ra các giải pháp mang tính thiết thực và 

khả thi nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội.  

Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân là một 

trong những phương tiện pháp lý trực tiếp và hữu hiệu để giáo dục ý thức pháp 

luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và xây dựng thói quen sử dụng pháp luật 
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bảo vệ các quyền, thực thi các nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. 

Với cơ chế xét xử công khai có tranh tụng với một thủ tục chặt chẽ, tỉ mỉ, hoạt 

động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân có thể nói là một điển hình của 

việc thực hiện dân chủ và giữ gìn pháp chế trong đời sống xã hội. Chất lượng áp 

dụng pháp luật của Tòa án nhân dân ở nước ta phản ánh việc thực hiện công lý, 

công bằng xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, nhiệm vụ của Tòa án 

nhân dân các cấp không chỉ lo hoàn thành việc xét xử các vụ án đúng hạn luật 

định mà quan trọng hơn là phải thực hiện cho được công lý xã hội chủ nghĩa và 

công bằng xã hội, phải bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của Nhà 

nước; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân và 

hướng vào việc thực hiện mục tiêu chung của toàn dân tộc là bảo vệ Tổ quốc xã 

hội chủ nghĩa và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đúng theo đường lối, 

cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

3. Vai trò áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án 

Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân có vai trò 

rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 

quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân và tổ chức, góp phần to lớn vào 

việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, 

do dân và vì dân. 

Trước tiên, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án có vai 

trò to lớn trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật 

trong lĩnh vực tư pháp nói riêng; là nơi kích thích sự ra đời của những tư duy 

pháp lý mới. Thật vậy, thực tiễn áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của 

Tòa án đã chứng minh rằng, các quy phạm pháp luật nói chung và các quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tư pháp nói riêng đều được kiểm nghiệm qua công tác 

xét xử của Tòa án về tính phù hợp hay chưa phù hợp với yêu cầu của đời sống 

xã hội; về tính đầy đủ, toàn diện hay chưa đầy đủ, còn phiến diện, còn "lỗ hổng" 

của quy phạm pháp luật so với yêu cầu cần điều chỉnh bằng pháp luật của các 

mối quan hệ xã hội. Qua thực tiễn xét xử của Tòa án, chủ thể áp dụng pháp luật 
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phát hiện ra những quy phạm pháp luật vì quá chung chung và khái quát nên có 

thể hiểu và áp dụng khác nhau, tạo nên sự tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật 

và dẫn đến sự vi phạm tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa, Ngược 

lại, có những quy phạm pháp luật lại quá cụ thể, chi tiết, rất dễ áp dụng khi có 

những tình tiết, sự kiện của vụ án diễn ra đúng như dự liệu của quy phạm pháp 

luật, nhưng chủ thể áp dụng pháp luật sẽ rất lúng túng khi các tình tiết cụ thể của 

vụ án khác với dự liệu, giả định của quy phạm pháp luật. Cũng qua áp dụng 

pháp luật trong hoạt động xét xử, Tòa án nhân dân phát hiện ra những dạng hành 

vi mới, những quan hệ xã hội cần phải có quy phạm pháp luật điều chỉnh và cả 

những quy phạm pháp luật lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn đời 

sống xã hội. Như vậy, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án là 

mảnh đất thực tiễn kích thích sự ra đời của những tư duy pháp lý mới, sinh động 

và phù hợp với đời sống xã hội. Cũng qua việc áp dụng pháp luật trong hoạt 

động xét xử của Tòa án, các chất liệu đầy tính thực tiễn được phát hiện phục vụ 

cho việc kiến nghị xây dựng, hoàn thiện các quy phạm pháp luật nói chung và 

các quy phạm trong lĩnh vực tư pháp nói riêng. 

Mặt khác, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án là việc thực 

thi trên thực tế nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội 

chủ nghĩa, quyền tự do, dân chủ của công dân; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm của con người dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, áp dụng 

pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án có vai trò to lớn trong việc bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gìn giữ "kỷ cương, phép nước" trong các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến các 

quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa mà pháp luật bảo vệ đều được xem xét, xử lý 

nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật qua hoạt động xét xử của Tòa án. Những 

tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các cá nhân và tổ chức trong xã hội cũng 

đều được hòa giải, dàn xếp, phân xử đúng sai qua hoạt động xét xử của Tòa án 

nhân dân. áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án có vai trò khắc 

phục và chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, khôi phục lại trật tự pháp luật 

trong các lĩnh vực bị hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm, truy cứu trách nhiệm 

pháp lý các chủ thể đã có hành vi vi phạm theo đúng các quy định của pháp luật 

tố tụng. Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án còn có vai trò quan 
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trọng trong việc hướng chủ thể của các quan hệ pháp luật thực hiện hành vi hợp 

pháp luật, bảo đảm lợi ích chính đáng của mình và tôn trọng lợi ích chính đáng 

của người khác thông qua việc hòa giải, xét xử các tranh chấp về quyền và nghĩa 

vụ trong đời sống xã hội thường ngày. Sự tác động của nó đến với các chủ thể 

trong trường hợp này, luôn luôn mang tính cụ thể và tính khả thi rất cao. 

Ngoài ra, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án còn có vai 

trò rất quan trọng trong việc góp phần phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; 

nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân bằng những vụ việc cụ thể, đặc biệt là 

thông qua các phiên tòa xét xử công khai. Để nâng cao ý thức tôn trọng pháp 

luật, sống và làm việc theo pháp luật, cần có rất nhiều "kênh" để chuyển tải kiến 

thức pháp luật đến quần chúng nhân dân. Hầu hết hoạt động xét xử của Tòa án 

đều phải thực hiện qua phiên tòa công khai, việc phân tích, giải thích pháp luật 

trực tiếp của Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân qua các phiên tòa; những 

căn cứ pháp luật và những nhận định về hành vi hợp pháp hay bất hợp pháp của 

các bản án và quyết định của Tòa án là những "kênh" chuyển tải kiến thức pháp 

luật mang tính cụ thể đến với quần chúng nhân dân. Do đó, việc không ngừng 

mở rộng tranh tụng tại phiên tòa, tổ chức tốt các phiên tòa xét xử, nhất là xét xử 

lưu động không chỉ đơn thuần là việc nâng cao chất lượng xét xử mà còn có tác 

dụng rất tốt đến việc giáo dục, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân 

dân. 

Tóm lại, áp dụng pháp luật là hoạt động thường xuyên của các cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của mình để góp phần thực hiện thành công chức năng, nhiệm vụ của 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân là nhiệm 

vụ của Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân để thực hiện chức năng xét xử 

mà Hiến pháp và pháp luật giao cho Tòa án nhân dân các cấp. 

Áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân mang 

những đặc điểm chung của hoạt động áp dụng pháp luật và được thực hiện theo 

đúng các nguyên tắc chung của lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật. 


